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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NINH SƠN 

TỈNH NINH THUẬN 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 24/2022/HS-ST   

Ngày 15 - 7 - 2021   

NHÂN DANH      

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Xuân  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Thành Công Hào 

2. Bà Vũ Thị Thùy Chinh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Minh Trường - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Cảnh Thông - Kiểm sát viên.    

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

21/2022/TLST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

19/2021/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo:   

Nguyễn Thái H, sinh ngày 27 tháng 12 năm 2000 tại Ninh Thuận. 

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn Phước An 2, xã PV, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận; Nghề nghiệp: Nhân viên giao hàng; Trình độ văn hóa: 

09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Nguyễn Xuân L, sinh năm: 1977 và bà Thái Thị Thu Th, sinh năm: 

1977 (đã chết); Vợ, con: Chưa có;  

Tiền án, tiền sự: không. 

Hiện đang thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thái H: Ông Lưu Văn H1 - Trợ giúp 

viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Thuận. 

Địa chỉ: Số 165 đường 21/8, phường PM, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận (Có mặt). 

- Bị hại: Cháu Trần Nhật HV, sinh ngày: 10/7/2004 (Đã chết). 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Phạm Thị Duy T, sinh năm: 1987. 

Là mẹ ruột của cháu Trần Nhật HV.  

Địa chỉ: Số 31 đường Lê Văn X, thị trấn LNg, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng (Có đơn xin xét xử vắng mặt). 
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- Người làm chứng:  

1. Chị Đặng Thái Hồng Ch, sinh năm: 2000 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn LB, xã LS, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Ông Lê Ngà, sinh năm: 1956 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn Thạch Hà 2, xã QS, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:     

Nguyễn Thái H là bạn của cháu Trần Nhật HV. Chiều ngày 24/01/2022, H 

chạy xe mô tô biển số 85D1-634.38 đến nhà cháu V rồi chở cháu V lên xã QS chơi 

với các bạn là chị Đặng Thái Hồng Ch và anh Lê Thái Thục C. Khi gặp nhau, chị Ch 

mời cả nhóm đến nhà chị Lê Thị Thái Y ở thôn TH, xã QS tổ chức uống rượu. 

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì kết thúc tiệc rượu. Nguyễn Thái H và cháu 

V ra về, nhưng H thấy mệt nên giao xe mô tô biển số 85D1-634.38 cho cháu V chở 

H về nhà. H biết rõ cháu V chưa có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 và đã uống 

rượu. V điều khiển xe chở H ngồi phía sau, chạy từ nhà chị Y ra Quốc lộ 27 theo 

hướng Đà Lạt đi Phan Rang. Khi đến Km 248 + 190 m thuộc địa bàn thôn TM, xã 

MS, huyện Ninh Sơn; V không làm chủ tay lái nên xe mô tô chạy ra lề đất bên phải 

rồi lao xuống lòng suối dưới chân cầu Khẩu. Hậu quả là cháu V tử vong tại chỗ. Còn 

H bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. 

Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường thể hiện: Hiện trường xảy ra tai nạn là 

Km 248 + 190 m Quốc lộ 27 thuộc thôn T M, xã MS, huyện Ninh Sơn. Phía bên 

phải hướng Đà Lạt đi Phan Rang có 01 vết hằn bánh xe liên tục dài 45 m trên lề đất; 

01 biển số kiểm soát 85D1-634.38 nằm trên lề đất; 01 xe mô tô không còn gắn biển 

số nằm dưới lòng suối; tử thi Trần Nhật HV nằm dưới lòng suối. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 14/TT ngày 22/02/2022 của 

Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Đa tổn thương cơ thể, vỡ xương hộp sọ, gãy 

kín xương hàm trên và xương hàm dưới bên phải, rách màng cứng, dập tổ chức mắt 

toàn bộ và thoát tổ chức não ra ngoài, hộp sọ có nhiều máu loãng. 

2. Nguyên nhân chết: Nạn nhân chết do vỡ sương sọ mặt phức tạp, rách màng 

cứng, phòi tổ chức não ra ngoài, dập toàn bộ tổ chức não, não xẹp, hộp sọ nhiều máu 

loãng + đa chấn thương. 

Tại Bản kết luận giám định số 1017/KL-KTHS ngày 24/02/2022 của Phân 

viện khoa học hình sự tại Tp. Hồ Chí Minh kết luận mẫu máu của cháu Trần Nhật 

HV được thu giữ sau khi bị tai nạn: Mẫu máu được niêm phong gửi giám định có 

tìm thấy thành phần Ethanol, nồng độ Ethanol là 94,67 mg/100 ml máu. 

Vật chứng của vụ án, gồm có:  

- Chiếc xe môtô biển số 85D1-634.38 là của Nguyễn Thái H làm chủ sở hữu. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Sơn đã trả lại cho bị cáo.   

Trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn điều tra, người đại diện hợp pháp của bị 

hại là bà Phạm Thị Duy T không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại. 
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Cáo trạng số: 18/CT-VKS-NS ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận truy tố bị cáo Nguyễn Thái H về tội: 

“Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông 

đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 264 của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Thái H khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình như đã trình bày tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Ninh Sơn vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng 

xét xử sơ thẩm áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 264; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 và Điều 36 của Bộ luật Hình sự; Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức 

án từ 12 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Người đại diện hợp pháp của bị 

hại có đơn xin xét xử vắng mặt và đề nghị Hội đồng xét xử sơ thẩm giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo.  

Về trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm, người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.  

Người bào chữa cho bị cáo phát biểu quan điểm: Hoàn toàn đồng ý với Cáo 

trạng và quan điểm luận tội của Đại diện Viện kiểm sát. Đề nghị Hội đồng xét xử 

cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng; Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của 

mình; Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có khả năng tự cải tạo; Hành 

vi của bị cáo là vô ý; Bị cáo thuộc diện hộ cận nghèo. Đề nghị Hội đồng xét xử cho 

bị cáo được cải tạo không giam giữ và miễn án phí cho bị cáo.  

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là phạm tội. 

Xin Hội đồng xét xử sơ thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Ninh Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh 

Sơn, Kiểm sát viên; Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, 

đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, 

truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, người đại diện 

hợp pháp của bị hại và người làm chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Vì 

vậy, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến 

hành tố tụng là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thái H đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với Biên bản khám nghiệm hiện 

trường, Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ án, Kết luận giám định 

pháp y về tử thi; Kết luận giám định nồng độ cồn; Phù hợp với lời khai của người 

đại diện hợp pháp của bị hại, người làm chứng và những chứng cứ khác được thu 

thập tại hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử sơ thẩm có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Nguyễn 

Thái H biết rõ cháu Trần Nhật HV sinh ngày 10/7/2004, là người chưa có giấy phép 
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lái xe A1 và cháu V đã uống rượu mà bị cáo còn giao xe mô tô biển số 85D1-634.38 

cho cháu V chở bị cáo H về nhà. Nên khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24/01/2022 tại 

Km 248 + 190 m thuộc địa bàn thôn T M, xã MS, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

(Quốc lộ 27 theo hướng Đà Lạt đi Phan Rang) dẫn đến việc cháu V không làm chủ 

tay lái, nên xe mô tô chạy ra lề đất bên phải rồi lao xuống lòng suối dưới chân cầu 

Khẩu. Hậu quả là cháu V tử vong ngay tại chỗ. Còn bị cáo Nguyễn Thái H bị chấn 

thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. 

[3] Hành vi nêu trên của bị cáo đã vi phạm vào Điều 58 của Luật Giao thông 

đường bộ, gây hậu quả làm chết người. Do đó, Cáo trạng số: 18/CT-VKS-NS ngày 

31/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận truy tố bị 

cáo về tội: “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 264 của Bộ luật Hình sự là có căn 

cứ pháp luật.  

[4] Hành vi của bị cáo được đánh giá là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo là người 

có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức về hành vi của 

mình. Hội đồng xét xử sơ thẩm thấy rằng: Bị cáo đã chủ quan giao xe mô tô cho 

người không đủ điều kiện điều khiển xe khi tham gia giao thông, gây ra tai nạn làm 

cho cháu Trần Nhật HV tử vong. Lỗi chính dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do bị 

cáo gây ra. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm các quy định của Nhà nước về an toàn 

giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng của người khác. Vì vậy, Hội đồng 

xét xử sơ thẩm phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội mà bị cáo đã gây ra.  

Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử sơ thẩm cũng xem xét giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo. Vì bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, 

tiền sự. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong giai 

đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải. Người đại diện hợp pháp của bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Những tình tiết giảm nhẹ nêu trên được quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xét thấy: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư 

trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, tự sửa chữa sai lầm của bản thân. Nên Hội đồng 

xét xử sơ thẩm áp dụng Điều 36 của Bộ luật Hình sự về hình phạt cải tạo không 

giam giữ. Giao bị cáo về địa phương để giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng giúp bị 

cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. Ngoài ra, bị cáo thuộc diện hộ cận nghèo 

nên được Hội đồng xét xử miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử sơ thẩm không áp dụng hình phạt 

bổ sung đối với bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm, người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại. 

Vì vậy, Hội đồng xét xử sơ thẩm không xem xét. 

[7] Về xử lý vật chứng:   

- Đối với chiếc xe môtô biển số 85D1-634.38 là của bị cáo Nguyễn Thái H 

làm chủ sở hữu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Sơn đã trả lại cho bị 

cáo là phù hợp pháp luật. Vì vậy, Hội đồng xét xử sơ thẩm không xử lý. 
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[8] Về án phí: Bị cáo thuộc diện hộ cận nghèo nên được Hội đồng xét xử sơ 

thẩm miễn án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 264; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

Điều 36 của Bộ luật Hình sự;  

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thái H phạm tội: “Giao cho người không đủ điều 

kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.   

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thái H 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam 

giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã PV, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận nhận được Quyết định thi hành án và bản sao 

Bản án. 

3. Miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo Nguyễn Thái H. 

4. Giao bị cáo Nguyễn Thái H cho UBND xã PV, huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.  

5. Về án phí: Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12 và khoản 6 Điều 15 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Bị cáo Nguyễn Thái H được miễn án phí hình sự sơ thẩm. 

6. Về quyền kháng cáo và thời hạn kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331 và Điều 

333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;  

Án xử công khai có mặt bị cáo, người bào chữa cho bị cáo; Quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người đại diện hợp pháp của bị hại 

vắng mặt tại phiên tòa; Quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được 

tống đạt hợp lệ Bản án. 

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Ninh Thuận; 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận; 

- VKSND huyện Ninh Sơn; 

- CQCSĐT Công an H. Ninh Sơn; 

- Chi cục THADS H. Ninh Sơn; 

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

- Thi hành án hình sự; 

- Bị cáo; 

- Người bào chữa cho bị cáo; 

- Người ĐDHP của bị hại; 

- UBND xã PV; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 
Trần Hữu Xuân 
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